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VAN CHỐNG CHÁY ĐỘNG CƠ MFD EI120/60
MODEL: MFD

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG KÍCH THƯỚC VAN

Khi trên đường ống hoặc khu vực bất kỳ xảy ra sự cố 
cháy nổ, thiết bị cảm ứng báo tín hiệu về tủ PCCC, cánh 
van tự động đóng lại để chặn nguồn cháy cũng như khói 
không lan sang hệ thống thông gió hoặc khu vực khác.

Vuông, theo yêu cầu

ĐỘNG CƠ VAN

BELIMO

Cấu tạo van:

▪ Thân van làm bằng tôn Hoa Sen dày 1.15mm

▪ Phía ngoài thân van được bọc 2 tấm chống cháy MGO dày 5mm, phía trong thân van bọc 
1 tấm chống cháy MGO dày 5mm

▪ Khung van làm bằng thép hộp mạ kẽm 20x40x1.8mm

▪ Cánh van làm bằng tôn Hoa Sen dày 1.15mm, ở giữa là thép hộp mạ kẽm 30x30x1.8mm, tấm 
MGO dày 5mm và bông gốm dày 25mm

▪ Gioăng chống cháy được dán dọc chiều dài cánh van

Cấu tạo van đã được thử nghiệm khả năng chống cháy EI120 theo kết quả thử nghiệm. Cấu tạo 
dùng cho cả van MFD EI120 - EI60.

Đạt tiêu chuẩn ISO 21925-1:2018 (Bộ tiêu chuẩn ISO 10294).
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Gioăng trương nở
Bản 20x2.0

Tăng cứng
hộp 40x20x1.2

Tấm MgO dày 5mm

Tôn 1.15

Bông gốm 96kg/m3

Tấm MgO dày 5mm

Tấm MgO dày 5mm

Tôn 1.15

Tấm MgO dày 5mm

Cách nhiệt thân trong
MgO 5mm

Cách nhiệt thân ngoài
MgO 5mm + 5mm = 10mm

Trục cánh D10

Hộp 30x30x1.8

Tấm MgO dày 5mm

Tôn 1.15

Bông gốm 96kg/m3

Tấm MgO dày 5mm

Tấm MgO dày 5mm

Tôn 1.15

Tấm MgO dày 5mm

Khung hộp 30x30x1.8

MẶT CẮT NGANG CÁNH VAN
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Mặt bích TDC 35 dày 1.15
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VAN ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG
MODEL: VCD

Công dụng:

▪ Điều chỉnh lưu lượng.

Vật liệu:

▪ Tôn mạ kẽm hoặc Inox.

Nhiệt độ giới hạn:

▪ Từ -40°C đến 120°C

Đặc điểm kỹ thuật:

▪ Thân van được tạo hình, uốn và cắt trên máy CNC. Độ 
dày 0.75–1.5 mm.

▪ Cánh được tạo hình có 3 gân tăng cứng hình chữ V. 
Được tạo hình và cắt trên máy CNC.

▪ Trục van bằng thép tròn φ10mm hoặc thép vuông 10x10 
mm, được gia công chế tạo trên máy CNC.

▪ Bạc đồng được chế tạo trên máy CNC gồm 2 khối đồng 
tâm có lỗ φ10mm hoặc 10x10 mm để kết nối trục van.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

KÍCH THƯỚC VAN

Điều chỉnh lưu lượng gió theo nhu 
cầu sử dụng, xiết chặt vít trên tay 
van để cố định cánh van ở vị trí 
cần thiết.

Vuông hoặc tròn theo yêu cầu

KIỂU TAY VAN

Tay gạt hoặc trục vít
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VAN MỘT CHIỀU
MODEL: NRD

Công dụng:

▪ Điều chỉnh lưu lượng gió.

Vật liệu:

▪ Tôn mạ kẽm hoặc Inox.

Nhiệt độ giới hạn:

▪ Từ -40°C đến 120°C

Đặc điểm kỹ thuật:

▪ Thân van được tạo hình, uốn và cắt trên máy CNC. Độ 
dày 0.75–1.5 mm.

▪ Cánh được tạo hình có 3 gân tăng cứng hình chữ V. 
Được tạo hình và cắt trên máy CNC.

▪ Trục van bằng thép tròn φ10mm hoặc thép vuông 
10x10 mm, được gia công chế tạo trên máy CNC.

▪ Bạc đồng được chế tạo trên máy CNC gồm 2 khối 
đồng tâm có lỗ φ10mm hoặc 10x10 mm để kết nối 
trục van.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

KÍCH THƯỚC VAN

Van gió 1 chiều được sử dụng cho 
việc đóng mở tự động dòng gió 
trong hệ thống thông gió và hệ 
thống điều hòa trên nguyên tắc 
cân bằng áp suất.

Đối với hệ thống quạt lắp song 
song, chung một đường ống gió, 
van 1 chiều giúp cho việc chống 
thổi ngược khí quạt dừng hoạt 
động.

Vuông hoặc tròn theo yêu cầu
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VAN ÁP XUẤT / XẢ ÁP
MODEL: PRD

Công dụng:

▪ Điều chỉnh lưu lượng gió.

Vật liệu:

▪ Tôn mạ kẽm hoặc Inox.

Nhiệt độ giới hạn:

▪ Từ -40°C đến 120°C

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

KÍCH THƯỚC VAN

Van áp xuất được thiết kế để cân 
bằng lại áp xuất trong 1 khu vực 
nhất định như: buồng thang bộ, 
phòng điều hành, …

Áp suất đủ được cánh van điều 
chỉnh tự động nhờ vào quả đối 
trọng được thiết kế trên cánh van 
với đối trọng tiêu chuẩn, cánh van 
tự động đóng mở khi (Pmax = 
20~50Pa).

Vuông hoặc tròn theo yêu cầu

Đặc điểm kỹ thuật:

▪ Thân van được tạo hình, uốn và cắt trên máy CNC. Độ 
dày 0.75–1.5 mm.

▪ Cánh được tạo hình có 3 gân tăng cứng hình chữ V. 
Được tạo hình và cắt trên máy CNC.

▪ Trục van bằng thép tròn φ10mm hoặc thép vuông 10x10 
mm, được gia công chế tạo trên máy CNC.

▪ Bạc đồng được chế tạo trên máy CNC gồm 2 khối đồng 
tâm có lỗ φ10mm hoặc 10x10 mm để kết nối trục van.
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VAN ĐỘNG CƠ
MODEL: MD

Công dụng:

▪ Ngăn ngừa cháy và khói lan 
sang khu vực khác.

Vật liệu:

▪ Tôn mạ kẽm hoặc Inox.

Nhiệt độ giới hạn:

▪ -40°C đến 280°C trong 4 giờ

Đặc điểm kỹ thuật:

▪ Thân van được tạo hình, uốn và cắt trên máy CNC. Độ 
dày 1.15–1.5 mm.

▪ Cánh được tạo hình có 3 gân tăng cứng hình chữ V. 
Được tạo hình và cắt trên máy CNC.

▪ Trục van bằng thép tròn φ10mm hoặc thép vuông 
10x10 mm, được gia công chế tạo trên máy CNC.

▪ Bạc đồng được chế tạo trên máy CNC gồm 2 khối 
đồng tâm có lỗ φ10mm hoặc 10x10 mm để kết nối 
trục van.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

KÍCH THƯỚC VAN

Khi trên đường ống hoặc khu vực 
bất kỳ xảy ra sự cố cháy nổ, thiết bị 
cảm ứng báo tín hiệu về tủ PCCC, 
cánh van tự động đóng lại để chặn 
nguồn cháy cũng như khói không 
lan sang hệ thống thông gió hoặc 
khu vực khác.

Vuông hoặc tròn theo yêu cầu

ĐỘNG CƠ VAN

WINNER / BELIMO / NENUTEC
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VAN CHẶN LỬA CẦU CHÌ
MODEL: FD

Công dụng:

▪ Ngăn ngừa cháy và khói lan 
sang khu vực khác.

Vật liệu:

▪ Tôn mạ kẽm hoặc Inox.

Nhiệt độ giới hạn:

▪ -40°C đến 280°C trong 4 giờ

Đặc điểm kỹ thuật:

▪ Thân van được tạo hình, uốn và cắt trên máy CNC. Độ 
dày 1.15–1.5 mm.

▪ Cánh được tạo hình có 3 gân tăng cứng hình chữ V. 
Được tạo hình và cắt trên máy CNC.

▪ Trục van bằng thép tròn φ10mm hoặc thép vuông 
10x10 mm, được gia công chế tạo trên máy CNC.

▪ Bạc đồng được chế tạo trên máy CNC gồm 2 khối 
đồng tâm có lỗ φ10mm hoặc 10x10 mm để kết nối 
trục van.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

KÍCH THƯỚC VAN

Khi trên đường ống xảy ra sự cố 
cháy nổ, nhiệt độ môi trường tăng 
lên 70°C–75°C thì cầu chì đứt, lò xo 
kéo làm đóng cánh van để ngăn 
nguồn cháy cũng như khói không 
lan sang hệ thống thông gió khác.

Vuông hoặc tròn theo yêu cầu
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VAN CHỐNG CHÁY CẦU CHÌ FD-EI60
MODEL: FD

Công dụng:

▪ Ngăn ngừa cháy và khói lan 
sang khu vực khác.

Vật liệu:

▪ Tôn mạ kẽm hoặc Inox.

Nhiệt độ giới hạn:

▪ 1100°C trong 60 phút.

Đặc điểm kỹ thuật:

▪ Thân van làm bằng tôn Hoa Sen mạ kẽm 1.15 mm.

▪ Khung van làm bằng hộp thép mạ kẽm 20x40x1.8mm.

▪ Cánh van làm bằng tôn Hoa Sen mạ kẽm dày 1.15mm 
có chèn hộp 14x14mm và tấm MGO 10mm.

▪ Bia gồm dày 5mm được dán 2 mặt của van.

▪ Gioăng chống cháy được dán xung quanh khung 
van và giữa cánh van.

▪ Cầu chì: B165 nhiệt độ kích hoạt 740°C.

▪ Lò xo (ZZGI) φ12 L100.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

KÍCH THƯỚC VAN

Khi trên đường ống xảy ra sự cố 
cháy nổ, nhiệt độ môi trường tăng 
lên 70°C-75°C thì cầu chì đứt, lò xo 
kéo làm đóng cánh van để ngăn 
nguồn cháy cũng như khói không 
lan sang hệ thống thông gió khác.

Vuông. Theo yêu cầu.
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MỘT SỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHÁC
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TRỤ SỞ CHÍNH: Số 31 khu liền kề 13C Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

NHÀ MÁY: Đông Anh - Hà Nội

Email: baominhcompany68@gmail.com

Hotline: 0868 358 358 - 0335 355 366

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH

BAO MINH CORPORATION


